LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ VIỆT NAM
BAN TỔ CHỨC GIẢI BÓNG ĐÁ LỨA TUỔI 19 QUỐC GIA – CÚP SƠN KOVA 2010
TỔNG HỢP GIẢI BÓNG ĐÁ LỨA TUỔI 19 QUỐC GIA – CÚP SƠN KOVA 2010
LƯỢT TRẬN 12 NGÀY 25 – 2- 2010
	SVĐ
	Trận
	Tỷ số
	Bàn thắng
	Thẻ vàng
	Thẻ đỏ
	Giám sát, trọng tài
	Thời tiết
	Khán giả

	Bình Dương
	Tây Ninh – Tiền Giang
	0 – 3
	Tiền Giang:
Nguyễn An Khương (11) 56’

Trần Đình Khoa (23) 86’

Chung Hoài Hận (7) 89’

	Tiền Giang:
Nguyễn Hồng linh (4) 22’
Đoàn Hữu Đức (6) 85’

Trần Đình Khoa (23) 86’
	Không
	DƯƠNG VAN HIỀN
HỒ THANH NHỰT

NGUYỄN HOÀNG PHÚC

NGUYỄN CHÍ CƯỜNG

ĐẶNG XUÂN VIỆT
	Nắng, nóng
	100

	Bình Dương
	B.Bình Dương –

 Đồng Tháp
	0 - 1
	Đồng Tháp:
Nguyễn Tuấn Vũ (10) 61’


	B.Bình Dương:
Nguyễn Đình Lợi (2) 45’+4

Đồng Tháp:
Nguyễn Thanh Hiền (2) 71’

Trần Bửu Ngọc (1) 89’

Phan Đăng Khoa (8) 90’+1
	Không
	NGUYỄN QUỐC CƯỜNG
NGUYỄN NHƯ BÁU

LÊ NGUYÊN THÀNH

ĐẶNG QUỐC DŨNG

NGÔ DUY LÂN
	Nắng nhẹ
	800

	Đồng Nai
	Đồng Nai – Cần Thơ
	0 - 3
	Cần Thơ:
Trần Công Bình (9) 49’

Đặng Quang Minh (7) 67’

Từ Quốc Duy (6) 75’
	Đồng Nai:
Vũ Tất Thành (14) 54’

Phạm hồng Nghĩa (5) 64’

Cần Thơ:
Nguyễn Thái Dương (4) 41’
	Không
	LÊ QUỐC ÂN
LÊ KHẮC THÀNH

LÊ VĨNH HÀ

LÊ XUÂN HÙNG

NGUYỄN ĐÌNH TIẾN DŨNG
	Nắng, nóng
	150

	TTBĐ Hà Nội
	Viettel – Thanh Hóa
	0 - 1
	Thanh Hóa:
Lê Xuân Hùng (10) 69’


	Viettel:
Trịnh Khắc Toàn (7) 57’

Thanh Hóa:
Lê Quang Hưng (14) 18’

Nguyễn Trung Đức (12) 48’

Lê Văn Việt (1) 84’

Nguyễn Minh Tùng (23) 87’

Nguyễn Văn Phú (9) 90’+2
	Không
	PHẠM TRUNG
NGUYỄN HỮU TUẤN

PHẠM PHÚ HƯNG

HOÀNG THANH BÌNH

TRẦN VĂN LẬP
	Nắng, nóng
	50

	TTBĐ Hà Nội
	Hà Nội ACB – 
Hòa Phát Hà Nội
	0 - 0
	
	Hà Nội ACB:
Nguyễn Thế Tài (9) 45’+1
	Không
	CAO NGỌC CẨM
NGUYỄN TUẤN ANH

TRẦN VĂN HẢI

NGUYỄN ANH ĐỨC

NGÔ MẠNH CƯỜNG
	Nắng, nóng
	50

	Qui Nhơn
	TTBĐ Hải Phòng –
SLNA
	0 – 2
	SLNA:
Ngô Văn Ý (14) 44’

Vũ Quang Nam (17) 78’
	
	Không
	LÊ NGỌC TƯ
PHẠM HOÀNG VŨ

LÝ THANH LIÊM

PHAN HÀ MINH

PHẠM NGỌC HỒNG
	Tốt
	200

	Qui Nhơn
	Khánh Hòa – 

Navi Bank Sài Gòn
	1 - 0
	Khánh Hòa:
Lương Văn Vũ (10) 85’


	Khánh Hòa:
Nguyễn Huy Hoàng (3) 43’

Nguyễn Thanh Hùng (7) 90’+2

Navi Bank Sài Gòn:
Dương Bá Cường (10) 69’
	Khánh Hòa:
Nguyễn H Quốc Chí (13) 56’
	ĐẶNG THANH HẠ

TRƯƠNG TRẦN QUANG TUẤN

HOÀNG ĐỨC HIẾU

NGUYỄN HỮU CƯỜNG

ĐỖ VĂN HIẾU
	Tốt
	400


Tổng số bàn thắng: 11 bàn, tính trung bình  1,57 bàn/ trận.


             Tổng số thẻ đỏ: 1 thẻ, tính trung bình 0,14 thẻ/trận
Tổng số thẻ vàng: 20 thẻ, tính trung bình 2,85 thẻ/ trận.




Tổng số khan giả: 1750 người, tính trung bình 250 người/ trận.
                                                                                                                                                                             Hà Nội ngày 26-2-2010
PHÓ BAN TỔ CHỨC GIẢI
                                                                                                                                                                Nguyễn Minh Ngọc
